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                   Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

LỊCH THI KỲ THI PHỤ (ĐỢT 1) VÀ LỊCH THI BỔ SUNG HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023 

Giờ Ngày Thứ Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi Hình thức thi 

I. Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 1) 

8h00 26/06/2023 2 CTE2010 2 Cơ học đất 3 
TS.Nguyễn Tiến Dũng; 
TS.Nguyễn Văn Bắc 

1 2 1 101-G2 Tự luận 

8h00 26/06/2023 2 PHI1002 22 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 TS.Nguyễn Thị Lan 2 0 0 101-G2 Tự luận 

8h00 26/06/2023 2 PHI1002 23 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 
GVC.TS.Nguyễn Thị Thu 
Hường 

1 0 0 101-G2 Tự luận 

8h00 26/06/2023 2 MAT1042 3 Giải tích 2 4 TS.Trần Lê Hưng 1 0 0 101-G2 Tự luận 

8h00 26/06/2023 2 MAT1042 8 Giải tích 2 4 PGS.TS.Trần Thu Hà 1 0 0 101-G2 Tự luận 

8h00 26/06/2023 2 ELT3207 1 Cơ sở đo lường và điều khiển số 3 TS.Phạm Duy Hưng 2 0 1 701-E3 Vấn đáp 

8h00 26/06/2023 2 INT3403 20 Đồ họa máy tính 3 TS.Ma Thị Châu 1 0 0 307-E3 Vấn đáp 

8h00 26/06/2023 2 CTE2018 1 Vẽ kỹ thuật 3 TS.Dương Tuấn Mạnh 1 0 1 PM201-G2 Vấn đáp 

       10 2 3   

14h00 26/06/2023 2 INT2290 1 Lập trình 3 ThS.Nguyễn Như Cường 1 2 1 PM201-G2 Tự luận 

14h00 26/06/2023 2 INT3301 20 Thực hành hệ điều hành mạng 3 TS.Lê Thị Hợi 1 0 0 PM201-G2 Tự luận 

14h00 26/06/2023 2 INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 TS.Phạm Minh Triển 1 0 0 PM201-G2 
Tự luận và trắc 

nghiệm 

14h00 26/06/2023 2 ELT2035 2 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Trần Thị Thúy Quỳnh 1 0 0 PM201-G2 Trắc nghiệm 

14h00 26/06/2023 2 ELT2035 22 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Nguyễn Hồng Thịnh 1 0 0 PM201-G2 Trắc nghiệm 



  

Giờ Ngày Thứ Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi Hình thức thi 

14h00 26/06/2023 2 ELT3048 1 Hệ thống vi xử lý 3 TS.Nguyễn Ngọc An 1 0 1 101-G2 Vấn đáp 

14h00 26/06/2023 2 ELT3048 2 Hệ thống vi xử lý 3 TS.Nguyễn Ngọc An 1 0 0 101-G2 Vấn đáp 

14h00 26/06/2023 2 INT2044E 20 Lý thuyết thông tin 3 
PGS.TS.Nguyễn Phương 
Thái 

1 0 1 107-G2 Vấn đáp 

14h00 26/06/2023 2 CTE2021 2 
Phương pháp phần tử hữu hạn 
trong kỹ thuật xây dựng 

3 PGS.TS.Đào Như Mai 1 0 1 101-G2 Vấn đáp 

       9 2 4   

8h00 27/06/2023 3 ELT3051 1 Kỹ thuật điều khiển 3 TS.Nguyễn Thị Thanh Vân 1 0 1 101-G2 Vấn đáp 

8h00 27/06/2023 3 ELT3206 1 Quản trị mạng máy tính 3 TS.Bùi Trung Ninh 1 0 1 202-G2 Vấn đáp 

       2 0 2   

14h00 27/06/2023 3 INT2291 2 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 ThS.Đoàn Thị Hoài Thu 1 0 0 101-G2 Bài tập lớn 

       1 0 0   

8h00 28/06/2023 4 ELT3240 2 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS.Nguyễn Kiêm Hùng 2 0 1 2.1E4 Vấn đáp 

       2 0 1   

14h00 28/06/2023 4 ELT3103 4 Thực tập điện tử số 2 
TS.Phạm Ngọc Thảo; 
CN.Phạm Xuân Lộc 

1 0 1 210-G2 Vấn đáp 

       1 0 1   

8h00 29/06/2023 5 ELT3102 4 Thực tập điện tử tương tự 2 
ThS.Nguyễn Thu Hằng; 
ThS.Trần Thanh Hằng 

1 0 1 209-G2 Vấn đáp 

       1 0 1   

14h00 29/06/2023 5 ELT3247 20 Truyền thông di động 3 PGS.TS.Trịnh Anh Vũ 1 0 1 204-G2 Vấn đáp 

14h00 29/06/2023 5 ELT3057 1 Truyền thông số và mã hóa 3 PGS.TS.Trịnh Anh Vũ 2 0 0 204-G2 Vấn đáp 

       3 0 1   



  

Giờ Ngày Thứ Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS CT PT Phòng thi Hình thức thi 

8h00 04/07/2023 3 ELT2040 20 Điện tử tương tự 3 TS.Mai Linh 1 0 1 305-GĐ2 Vấn đáp 

       1 0 1   

II. Lịch thi học kỳ II, năm học 2022-2023 (bổ sung) 

8h00 17/06/2023 7 INT1007 Giới thiệu công nghệ thông tin 3 ThS. Hồ Đắc Phương 36 0 1 PM201-G2 Vấn đáp 

10h00 17/06/2023 7 INT1008 Nhập môn lập trình 3 ThS. Hồ Đắc Phương 36 0 1 PM201-G2 Vấn đáp 

Viết tắt: LHP  Lớp học phần, SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, CT Số cán bộ coi thi, PT Số phòng thi 

Trân trọng thông báo! 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. GIÁM ĐỐC TT ĐBCL 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

                        
              Nơi nhận: 

                              - Các đơn vị; 
                              - Thầy/Cô, Sv, Hs; 
                              - Lưu: VT, TTĐBCL, G.2 

                                                   Lê Thị Phương Thoa 
 
 
 


